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1 Thiên văn ĐH8K
Trắc 

Nghiệm
Ca 2 14-05-2019 A.906 ca 1+2 20/5/2019 A.906 Ca 2 28-05-2019 ca 1+2 4/6/2019

2 Cơ sở khoa học môi trường ĐH7TNN Viết Ca 4 15-05-2019 A306 Ca 4 25-05-2019 A306 Ca 4 29-05-2019 Ca 4 11/6/2019

3 Cơ sở khoa học môi trường ĐH7TNN Viết Ca 4 15-05-2019 A308 Ca 4 25-05-2019 A308 Ca 4 29-05-2019 Ca 4 11/6/2019

4 Cơ sở khoa học môi trường
ĐH7KTTN + 

ĐH8QB
Viết Ca 4 15-05-2019 A310 Ca 4 25-05-2019 A310 Ca 4 29-05-2019 Ca 4 11/6/2019

5 Cơ sở khoa học môi trường
ĐH7KTTN + 

ĐH8QB
Viết Ca 4 15-05-2019 A401 Ca 4 25-05-2019 A.201 Ca 4 29-05-2019 Ca 4 11/6/2019

6
Quá trình cơ bản trong công 

nghệ môi trường
ĐH8M Viết Ca 4 15-05-2019 A402 Ca 4 25-05-2019 A.202 Ca 4 29-05-2019 Ca 4 11/6/2019

7
Quá trình cơ bản trong công 

nghệ môi trường
ĐH8M Viết Ca 4 15-05-2019 A403 Ca 4 25-05-2019 A.203 Ca 4 29-05-2019 Ca 4 11/6/2019

8
Quá trình cơ bản trong công 

nghệ môi trường
ĐH8M Viết Ca 4 15-05-2019 A404 Ca 4 25-05-2019 A.204 Ca 4 29-05-2019 Ca 4 11/6/2019

9
Quá trình cơ bản trong công 

nghệ môi trường
ĐH8M Viết Ca 4 15-05-2019 A405 Ca 4 25-05-2019 A.205 Ca 4 29-05-2019 Ca 4 11/6/2019
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Lý do: Lỗi hệ thống phần mềm quản lý đào tạo nên không xuất được danh sách thi

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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10 Khí tượng đại cương ĐH8T Viết Ca 2 15-05-2019 A204 Ca 2 25-05-2019 A204 Ca 2 29-05-2019 Ca 2 11/6/2019

11 Tổng quan du lịch ĐH8QTDL Viết Ca 3 15-05-2019 A202 Ca 3 25-05-2019 A202 Ca 3 29-05-2019 Ca 3 11/6/2019

12 Tổng quan du lịch ĐH8QTDL Viết Ca 3 15-05-2019 A203 Ca 3 25-05-2019 A203 Ca 3 29-05-2019 Ca 3 11/6/2019

13 Tổng quan du lịch ĐH8QTDL Viết Ca 3 15-05-2019 A204 Ca 3 25-05-2019 A204 Ca 3 29-05-2019 Ca 3 11/6/2019

14 Tổng quan du lịch ĐH8QTDL Viết Ca 3 15-05-2019 A205 Ca 3 25-05-2019 A205 Ca 3 29-05-2019 Ca 3 11/6/2019

15 Tổng quan du lịch ĐH8QTDL Viết Ca 3 15-05-2019 A206 Ca 3 25-05-2019 A206 Ca 3 29-05-2019 Ca 3 11/6/2019

16 Tổng quan du lịch ĐH8QTDL Viết Ca 3 15-05-2019 A208 Ca 3 25-05-2019 A208 Ca 3 29-05-2019 Ca 3 11/6/2019

17 Tổng quan du lịch ĐH8QTDL Viết Ca 3 15-05-2019 A210 Ca 3 25-05-2019 A210 Ca 3 29-05-2019 Ca 3 11/6/2019

18 Tổng quan du lịch ĐH8QTDL Viết Ca 3 15-05-2019 A301 Ca 3 25-05-2019 A.501 Ca 3 29-05-2019 Ca 3 11/6/2019

19 Tổng quan du lịch ĐH8QTDL Viết Ca 3 15-05-2019 A302 Ca 3 25-05-2019 A.502 Ca 3 29-05-2019 Ca 3 11/6/2019

20 Tổng quan du lịch ĐH8QTDL Viết Ca 3 15-05-2019 A303 Ca 3 25-05-2019 A.503 Ca 3 29-05-2019 Ca 3 11/6/2019

21 Tổng quan du lịch ĐH8QTDL Viết Ca 3 15-05-2019 A304 Ca 3 25-05-2019 A.504 Ca 3 29-05-2019 Ca 3 11/6/2019

22 Tổng quan du lịch ĐH8QTDL Viết Ca 3 15-05-2019 A305 Ca 3 25-05-2019 A.505 Ca 3 29-05-2019 Ca 3 11/6/2019

23 Tài chính - Tiền tệ ĐH8QTKD Viết Ca 3 15-05-2019 A306 Ca 3 25-05-2019 A.506 Ca 3 29-05-2019 Ca 3 11/6/2019
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24 Tài chính - Tiền tệ ĐH8QTKD Viết Ca 3 15-05-2019 A305 Ca 3 25-05-2019 A508 Ca 3 29-05-2019 Ca 3 11/6/2019

25
Lịch sử nhà nước pháp luật 

Thế giới
ĐH8LA Viết Ca 4 15-05-2019 A406 Ca 4 25-05-2019 A.206 Ca 4 29-05-2019 Ca 4 11/6/2019

26
Lịch sử nhà nước pháp luật 

Thế giới
ĐH8LA Viết Ca 4 15-05-2019 A408 Ca 4 25-05-2019 A.208 Ca 4 29-05-2019 Ca 4 11/6/2019

27 Bản đồ học Viết Ca 5 15-05-2019 Ca 5 22/5/2019

28 Đa dạng sinh học Viết Ca 5 15-05-2019 Ca 5 22/5/2019

29 Giải tích 1 Viết Ca 5 15-05-2019 Ca 5 22/5/2019

30 Hình họa vẽ kỹ thuật Viết Ca 5 15-05-2019 Ca 5 22/5/2019

31

Phương pháp nghiên 

cứu khoa học môi 

trường

Viết Ca 5 15-05-2019 Ca 5 22/5/2019

32

Ứng dụng công nghệ 

thông tin trong thành 

lập bản đồ
Thực hành Ca 5 15-05-2019 Ca 5 22/5/2019

Đã thi lần 1

Đã thi lần 1

Ghi chú:

1. Việc ra đề thi: Các môn học/ học phần cùng tên môn, cùng mã môn, cùng ca thi, thi chung đề thi. Số lượng đề thi theo qui định. 

2. Các Khoa phân công giáo viên ra đề thi, coi thi, chấm thi theo kế hoạch.

3. Phòng Quản trị thiết bị mở cửa, vệ sinh  phòng học để phục vụ các lớp SV thi.

4. Thời gian bắt đầu ca thi: Ca 1: 7h30, Ca 2: 10h00, Ca 3: 13h30 ,Ca 4: 15h30; Ca 5: 17h30.

5. Khoa, Bộ môn, Cố vấn học tập có trách nhiệm thông báo lịch thi tới sinh viên.

6. Trước khi thi lại  5 ngày sinh viên xem Phòng thi, Danh sách trên website nhà trường.
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6. Trước khi thi lại  5 ngày sinh viên xem Phòng thi, Danh sách trên website nhà trường.

Nơi nhận:

- Các Khoa, Bộ môn ;

- Các phòng: KT&ĐBCLGD, TTrGD và PC ;

- Website trường;

- Lưu ĐT(2).

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Trần Duy Kiều










